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BÁO CÁO NHANH 
Công tác trực ban ngày 25 tháng 6 năm 2015

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT:(Theo bản tin từ Trung tâm dự báo KTTVTW).
1. Tin cảnh báo gió mạnh, sóng lớn trên biển:
Do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây nên ở vịnh Bắc Bộ có gió Nam đến Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 1.5 – 2.5 mét, biển động. Ngoài ra do ảnh hưởng hoạt động của gió mùa nên vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2.0-3.0 mét.  
2. Tin nắng nóng:
Ngày 26/6, Bắc Bộ có nắng nóng cục bộ; các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng diện rộng với mức nhiệt 35 – 36 độ, có nơi trên 37 độ. 
3. Tin thời tiết ngày và đêm 26/6:
- Bắc Bộ: Đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, vùng núi có nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất; ngày nắng, vùng đồng bằng có nơi có nắng nóng.
 - Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận: Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng.
- Tây Nguyên và Nam Bộ: Có mưa rào rải rác và có nơi có dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh.
4. Tình hình mưa:
4.1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 24/6 đến 19h00 ngày 25/6, các tỉnh Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to; các nơi  khác mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Mường Tè (Lai Châu)
	117 mm
	
	Chiềng Mai (Sơn La)
	124 mm

	Vàng Pó (Lai Châu)
	144 mm
	
	Phú Hộ (Phú Thọ)
	112 mm

	Tà Tổng (Lai Châu)
	120 mm
	
	Phú Thọ (Phú Thọ)
	151 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	110 mm
	
	Ba Vì (Hà Nội)
	152 mm

	Sơn La (Sơn La)
	220 mm
	
	Trung Hà (Hà Nội)
	146 mm


4.2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 25/6 đến 07h00 ngày 26/6, các tỉnh miền núi phía Bắc và Tây Nguyên có mưa nhỏ rải rác, lượng mưa chủ yếu dưới 15mm, các khu vực khác có mưa nhỏ hoặc không mưa. Một số trạm có lượng mưa lớn hơn như:  
	Trùng Khánh (Cao Bằng)
	23 mm
	
	Ngân Sơn (Bắc Cạn)
	34 mm

	Pha Đin (Điện Biên)
	19 mm
	
	Đồng Văn (Hà Giang)
	13 mm


4.3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 22/6 đến 19h00 ngày 25/6, hầu khắp các tỉnh trên cả nước có mưa với tổng lượng chủ yếu dưới 150 mm; trong đó các tỉnh Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nghệ An có mưa to đến rất to, tập trung vào đêm 22 và ngày 24/6. Một số trạm có lượng mưa lớn như: 
	Tà Gia (Lai Châu)
	196 mm
	
	Thái Bình (Thái Bình)
	209 mm

	Mường Trai (Sơn La)
	221 mm
	
	Đông Qúy (Thái Bình)
	209 mm

	Trực Phương (Nam Định)
	200 mm
	
	Tây Hiếu (Nghệ An)
	209 mm

	Yên Thế (Bắc Giang)
	231 mm
	
	Quỳnh Lưu (Nghệ An)
	184 mm

	Hải Dương (Hải Dương)
	179 mm
	
	Pleiku (Gia Lai)
	185 mm


II. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐỐI PHÓ VỚI MƯA LŨ SAU BÃO SỐ 1:
1. Trung ương:
- Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện chỉ đạo UBND tỉnh Sơn La và các Bộ, ngành khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ sau bão số 1, tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi các gia đình bị nạn, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống; đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến của mưa, lũ để chủ động ứng phó.
- Sáng ngày 25/6, đồng chí Uỷ viên thường trực BCĐ TW về PCTT đã chủ trì cuộc họp giao ban rút kinh nghiệm công tác ứng phó với bão số 1, đồng thời chỉ đạo các công việc tiếp tục triển khai đối phó với mưa lũ sau bão.
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT có Đoàn công tác kiểm tra tình hình và công tác khắc phục hậu quả mưa, lũ tại tỉnh Sơn La; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổng hợp thiệt hại, triển khai tích cực các biện pháp khắc phục hậu quả mưa bão.
2. Các địa phương:
BCH PCTT và TKCN các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Hải Dương, Hà Nam, Ninh Bình, Bắc Giang, Phú Thọ, Thái Bình, Nghệ An có báo cáo về công tác chỉ đạo triển khai đối phó với bão số 1, mưa lũ sau bão, tổng hợp tình hình thiệt hại ban đầu và công tác khắc phục hậu quả ở địa phương.
III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN
Mực nước lúc 7h00 ngày 26/6 trên sông Hồng tại Hà Nội là 1,90m; trên sông Thái Bình tại Phả Lại là 1,11m.
Dự báo:
- Sông Hồng: Mực nước sông Lô dao động theo điều tiết của hồ Tuyên Quang và Thác Bà. Mực nước sông Thao tiếp tục lên. Mực nước hạ lưu sông Hồng dao động theo thủy triều theo xu thế lên, đến 7 giờ 27/6 tại Hà Nội có khả năng lên mức 1,90m.
- Sông Thái Bình: Mực nước hạ lưu các sông trên hệ thống sông Thái Bình dao động với xu thế lên, đến 19 giờ 26/6 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,05m.
IV. TÌNH HÌNH HỐ CHỨA
1. Các hồ chứa thủy lợi: Theo báo cáo số 153/QLCT-ATCT ngày 25/6/2015 của Vụ Quản lý công trình (Tổng cục Thủy lợi), đến ngày 25/6, các hồ chứa vừa và lớn chủ yếu đang ở mức 20% đến 50% dung tích thiết kế; một số hồ đạt mức cao như: tại Vĩnh Phúc các hồ Suối Sải 81%, Bò Lạc 84%, Vân Trục 89%, tại Phú Thọ hồ Ngòi Vần 102%, tại Thái Nguyên các hồ Gò Miếu 88%, Phú Xuyên 90%, tại Quảng Ninh hồ Chúc Bài Sơn 86%. Các địa phương thường xuyên theo dõi diễn biến mực nước và hiện trạng công trình. Hiện tại các hồ vận hành theo đúng quy trình, chưa có báo cáo về nguy cơ mất an toàn công trình.
2. Các hồ chứa thủy điện
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl ( m)
	Hhl  (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)

	Sơn La
	7h
	25/6
	184,32
	112,90
	2.500
	0

	
	7h
	26/6
	185,30
	117,40
	2.220
	2.498

	Hòa Bình
	7h
	25/6
	86,13
	10,25
	3.580
	570

	
	7h
	26/6
	87,89
	10,19
	3.310
	370

	Thác Bà
	7h
	25/6
	46,47
	20,86
	105 (QvàoTB
ngày 25/6)
	179 (QraTB
ngày 25/6)

	
	7h
	26/6
	46,41
	20,78
	
	

	Tuyên Quang
	7h
	25/6
	98,66
	50,09
	576
	721

	
	7h
	26/6
	98,96
	50,08
	1.088
	716


V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI DO BÃO SỐ 1 VÀ MƯA LŨ SAU BÃO
Theo báo cáo của các địa phương, tổng hợp thiệt hại do bão số 1 và hoàn lưu sau bão tính đến 16h ngày 25/6 như sau:
- Về người: Tổng số người chết: 09 người (Sơn La 08, Lai Châu 01); mất tích 06 người (Sơn La 03, Lào Cai 02 và Lai Châu 01), bị thương 06 người (Sơn La 04, Lai Châu 01, Hải Phòng 01).
- Về nhà ở: bị sập, cuốn trôi, tốc mái: 93 nhà; bị  ngập, ảnh hưởng 500 nhà (trong đó Sơn La 76 nhà sập, cuốn trôi, 417 nhà bị ảnh hưởng; Lai Châu 55 nhà).
- Về nông nghiệp: 6956 ha lúa, mạ; 3888 ha hoa màu, cây công nghiệp; 794 ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 95 con gia súc và 1410 gia cầm bị chết.
- Về thủy lợi: 13 công trình thủy lợi nhỏ, 560 m kênh mương bị hư hỏng.
Đê hữu Thương tỉnh Bắc Giang các vị trí sạt lở cũ tại K5+800 – K6+000 diễn biến nhanh, chiều rộng cung sạt lớn nhất là 21m; điểm gần nhất cách mặt đê 7,5m; đoạn từ K42+860 – K42+970 mặt đê phía sông bị lún so với phía đồng từ 5 – 20cm. Tổng cục Thủy lợi đã chỉ đạo địa phương tổ chức khắc phục.
- Về giao thông: 07 phương tiện giao thông thủy bị trôi, mắc cạn ở khu neo đậu (Quảng Ninh 04, Hải Phòng 03); đường tỉnh lộ, quốc lộ bị sạt lở 13.004 m3, gây ách tắc giao thông một số đoạn ở tỉnh Lai Châu, Sơn La, đến sáng 26/6 về cơ bản đã được khắc phục thông tuyến.
Chi tiết thiệt hại về người và tài sản có phụ lục kèm theo.
Các địa phương đang huy động lực lượng tiếp tục khẩn trương khắc phục hậu quả, tìm kiếm người mất tích, hỗ trợ các gia đình có người bị nạn và nhà cửa bị ảnh hưởng, thông tuyến giao thông, sớm ổn định cuộc sống nhân dân; theo dõi và chuẩn bị phương án xử lý sự cố công trình đê điều, hồ chứa.
VI. TÌNH HÌNH HẠN HÁN:
Trong những ngày qua, các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Bình Thuận có mưa nên tình trạng thiếu nước tạm thời đã được khắc phục, hạn hán cũng đã được cải thiện, tuy nhiên diện tích phải dừng sản xuất do không có nước tại Hà Tĩnh vẫn là 1.513 ha do đã hết khung thời vụ, tại Quảng Trị diện tích hạn hán thiếu nước còn 1.070ha, Bình Thuận vẫn còn 8.950 ha diện tích chưa có nước để gieo cấy.
Các địa phương khác: Tổng diện tích cây trồng đang bị hạn, phải dừng sản xuất tại Bình Định là 8.500 ha, Khánh Hòa 11.839 ha, Ninh Thuận 10.229 ha./.
  
	Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Các thành viên BCĐ TW về PCTT (để b/c);
- Lãnh đạo Bộ NN&PTNT (để b/c);
- Văn phòng UBQGTKCN;
- Văn phòng Bộ NN&PTNT;
- Các đơn vị liên quan trong Bộ NN&PTNT;
- Lưu VT.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG
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